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TÓM TẮT

Trong một bài báo trước đây, chúng tôi đã báo cáo về nhân giống in vitro cây Ngà voi (Sansevieria 

cylindrica Bojer ex Hook) từ mô lá. Trong nỗ lực nâng cao hiệu quả nhân giống, bài báo này trình bày kết 

quả nghiên cứu ảnh hưởng của sucrose và môi trường khoáng lên sự tái sinh chồi từ mô rễ và tăng 

trưởng của cây in vitro. Nghiên cứu sử dụng mô rễ in vitro làm nguồn vật liệu nuôi cấy. Các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự tạo mô sẹo và tái sinh chồi (sucrose, môi trường khoáng) cũng đồng thời được khảo sát. 

Kết quả cho thấy, môi trường MS bổ sung 0.5 mg/L BA kết hợp 0.5 mg/L 2,4-D thích hợp cho sự tạo mô 

sẹo từ mô rễ in vitro. Môi trường MS và sucrose ở nồng độ 20 g/L giúp nâng cao khả năng tăng trưởng 

và tái sinh chồi của mô sẹo.

Từ khóa: mô rễ, mô sẹo, tái sinh chồi, sucrose

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngà voi (Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook) là

một trong các loài có giá trị của họ Agavaceace

[1]. Ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các

nước châu Phi, cây Ngà voi có giá trị kinh tế rất

cao [2]. Bên cạnh các tác dụng dược lý như làm

tan huyết, trị đau nhức xương khớp, kháng viêm

[3] và chống oxy hóa [4], loài cây này còn giá trị

thẩm mỹ và khả năng thanh lọc không khí nên

nhu cầu sử dụng ngày càng gia tăng. Cây Ngà voi

có thể được sản xuất bằng các phương pháp

truyền thống (tách bụi hay tách các đoạn rễ

mang chồi), tuy nhiên hệ số nhân giống rất thấp

[5]. Phương pháp nuôi cấy in vitro đã được áp

dụng để nâng cao hệ số nhân giống cây Ngà voi

trên thế giới thông qua hệ thống tái sinh chồi từ

mô lá [1] hay mô sẹo có nguồn gốc từ mô lá [6],

tuy nhiên hiện vẫn chưa được phổ biến ở Việt

Nam. Quy trình nhân giống cây Ngà voi bằng

phương pháp nuôi cấy in vitro lần đầu �ên được

chúng tôi thực hiện thành công ở Việt Nam vào

năm 2019 [7] và đã được áp dụng vào thực tế sản

xuất. Với mục �êu cải thiện hiệu quả nuôi cấy in

vitro cây Ngà voi, nghiên cứu này được thực hiện 

để đa đạng hóa nguồn vật liệu cũng như xác định 

môi trường khoáng phù hợp cho nuôi cấy.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1. Vật liệu

Cây Ngà voi in vitro 8 tuần tuổi được nuôi cấy tại

Phòng Công nghệ Sinh học Thực vật - Trung tâm

Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Phương pháp

2.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của BA và 2,4-D lên 

sự tạo mô sẹo từ rễ in vitro

Rễ từ cây Ngà voi in vitro được cô lập, cắt thành 

các đoạn có kích thước 1 cm và cấy vào môi 

trường MS bổ sung BA kết hợp với 2,4-D ở các 

nồng độ khác nhau thành 7 nghiệm thức. Trong 

đó, gồm 6 nghiệm thức có bổ sung 0.5 mg/L BA 

kết hợp 2,4-D ở các nồng độ 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 

3.0 mg/L và một nghiệm thức đối chứng không 

bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Các 

mẫu cấy được đặt nuôi trong điều kiện tối, nhiệt 
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Môi trường  
Nghiệm thức  

chất điều hòa sinh trưởng 
Tỷ lệ tạo mô sẹo (%) 

 MS  

-  0e 
BA 0.5 mg/L + 2,4-D 0.5 mg/L 100a 

BA 0.5 mg/L + 2,4-D 1.0 mg/L 81.48ab 

BA 0.5 mg/L + 2,4-D 1.5 mg/L 74.08ab 

BA 0.5 mg/L + 2,4-D 2.0 mg/L 59.26bc 

BA 0.5 mg/L + 2,4-D 2.5 mg/L 44.45cd 

BA 0.5 mg/L + 2,4-D 3.0 mg/L 18.52de 

Bảng 1. Tỷ lệ tạo mô sẹo từ rễ cây Ngà voi in vitro trên môi trường MS bổ sung BA và 2,4-D ở các nồng 
độ khác nhau sau 4 tuần nuôi cấy

Các mẫu tự khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p ≤ 0.05

Quá trình cảm ứng tạo mô sẹo xảy ra khi có sự 
hiện diện của auxin và cytokinin ngoại sinh ở 
một tỷ lệ nhất định [11]. Kết quả này cho thấy 
auxin (2,4-D) và cytokinin (BA) ở cùng nồng độ 
0.5 mg/L thích hợp nhất cho sự tạo mô sẹo từ 

mô rễ của cây Ngà voi in vitro. Việc gia tăng 
nồng độ auxin (2,4-D) lên mức quá cao
(3.0 mg/L) đã làm cho quá trình tạo mô sẹo bị 
ức chế và do đó dẫn đến kết quả làm giảm tỷ lệ 
tạo mô sẹo. 

ođộ 25 ± 2 C, ẩm độ 55 ± 5%. Thí nghiệm được bố 

trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, một yếu tố, 

lặp lại 3 lần. Mỗi nghiệm thức bao gồm 3 bình 

nuôi cấy có chứa 9 đoạn rễ/bình. Theo dõi và ghi 

nhận tỷ lệ mẫu tạo mô sẹo (%) và đặc điểm mô 

sẹo theo thời gian nuôi cấy.

2.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của sucrose lên khả 

năng tăng trưởng và tái sinh chồi của mô sẹo

Mô sẹo có đường kính 0.5 cm được cấy vào môi 
trường MS bổ sung 2.0 mg/L NAA, 0.5 mg/L BA 
và sucrose ở nồng độ 10; 20; 30 và 40 g/L thành 4 
nghiệm thức. Các mẫu cấy được đặt nuôi trong 

o
điều kiện tối, nhiệt độ 25 ± 2 C, ẩm độ 55 ± 5%. 
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu 
nhiên, một yếu tố, lặp lại 3 lần. Mỗi nghiệm thức 
bao gồm 3 bình nuôi cấy có chứa 5 mẫu mô 
sẹo/bình. Theo dõi và ghi nhận tỷ lệ mẫu mô sẹo 
tăng sinh (%), trọng lượng tươi và đặc điểm mô 
sẹo theo thời gian nuôi cấy. 

2.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của môi trường 
khoáng lên sự tái sinh chồi từ mô sẹo

Mô sẹo có đường kính 0.5 cm và tăng trưởng bình 
thường trên môi trường tạo mô sẹo, được cấy vào 
các môi trường khoáng MS [8], MS 1/2 đa lượng, 
MS 1/4 đa lượng, Knudson C [9] và Gamborg B5 
[10] bổ sung 2.0 mg/L BA kết hợp với 0.5 mg/L 

NAA thành 5 nghiệm thức. Các mẫu cấy được đặt 
nuôi trong điều kiện ánh sáng 2500 ± 500 lux, nhiệt 

o
độ 25 ± 2 C, ẩm độ 55 ± 5% và thời gian chiếu sáng 
12 giờ/ngày. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu 
hoàn toàn ngẫu nhiên, một yếu tố, lặp lại 3 lần, 
Mỗi nghiệm thức bao gồm 3 bình nuôi cấy có chứa 
5 mẫu mô sẹo/bình. Theo dõi và ghi nhận tỷ lệ mẫu 
mô sẹo tạo chồi (= [số mẫu có xuất hiện chồi/tổng 
số mẫu nuôi cấy] x 100), số chồi/mẫu và đặc điểm 
chồi theo thời gian.

2.2.4. Xử lý số liệu

Các số liệu thí nghiệm được xử lý thống kê bằng 

phần mềm Statgraphics Centurion v15.1, sử dụng

trắc nghiệm đa biên độ Duncan với p ≤ 0.05.

3. KẾT QuẢ

3.1. Ảnh hưởng của BA và 2,4-D lên sự tạo mô 

sẹo từ rễ in vitro

Sau 4 tuần nuôi cấy, mẫu rễ trên các môi trường 

MS bổ sung chất điều hòa sinh trưởng đều có sự 

tạo mô sẹo. Tỷ lệ tạo mô sẹo đạt mức cao nhất 

(100%) trên môi trường có bổ sung 0.5 mg/L BA 

kết hợp với 0.5 mg/L 2,4-D, sau đó giảm dần theo 

sự gia tăng nồng độ 2,4-D và đạt mức thấp nhất 

trên môi trường có bổ sung 0.5 mg/L BA kết hợp 

với 3.0 mg/L 2,4-D (Bảng 1, Hình 1).
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Môi trường  
Nồng độ  

sucrose (g/L) 
Trọng lượng tươi (g) 

MS + 0.5 mg/L BA + 2.0 mg/L NAA
 

- 0.54b 

10
 

1.18b 

20
 

3.29a
 

30
 

1.46b
 

40
 

1.11b

 

Sucrose là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu 

cho sự �ch lũy sinh khối của tế bào thực vật trong 

nuôi cấy in vitro [12]. Nồng độ sucrose trong môi 

trường nuôi cấy ảnh hưởng đến sự �ch lũy sinh 

khối của mô cấy. Sucrose ở nồng độ quá thấp hay 

quá cao đều tác động �êu cực đến sự tăng 

trưởng của mô cấy do gây ra sự thiếu hụt năng 

lượng hay stress thẩm thấu [13]. Do đó, cần có 

một nồng độ sucrosse phù hợp cho sự tăng 

trưởng của mô cấy đối với mỗi loài thực vật và 

loại mô cấy cụ thể. Kết quả nghiên cứu này cho 

thấy sucrose ở nồng độ 20 g/L thích hợp nhất cho 

sự tăng sinh mô sẹo cây Ngà voi. Việc gia tăng 

nồng độ sucrose vượt trên mức 20 g/L không 

những không thúc đẩy mà còn làm giảm sự tăng 

sinh của mô sẹo.

Hình 1. Sự cảm ứng tạo mô sẹo từ mô rễ in vitro sau 4 tuần nuôi cấy. a: MS; b; c; d; e; f; g: MS + 0.5 
mg/L BA + 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 mg/L 2,4-D. Thanh ngang: 1 cm

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ sucrose lên sự tăng sinh mô sẹo sau 4 tuần nuôi cấy

Các mẫu tự khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p ≤ 0.05

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ sucrose lên sự tăng 

sinh mô sẹo    

Các mẫu mô sẹo được nuôi cấy trên môi trường 

(MS + 0.5 mg/L BA + 2.0 mg/L NAA) có bổ sung 

sucrose ở các nồng độ đều có sự tăng sinh sau 4 

tuần nuôi cấy; sinh khối mô sẹo gia tăng, đạt mức 

cao nhất (3.29 g) ở nồng độ sucrose 20 g/L. Trái 

lại, mô sẹo được nuôi cấy trên môi trường không 

bổ sung sucrose tăng sinh chậm và dần hóa nâu 

sau 4 tuần nuôi cấy (Bảng 2, Hình 2).

Tạp chí KHOA HỌC - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Số 13 - 12/2020: 15-20
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Môi trường khoáng  BA (mg/L)  NAA (mg/L) 
Tỷ lệ tái sinh 

chồi (%) 
Số chồi/mẫu 

MS  

2.0  0.5 

64.45a  3.70a 

1/2 MS  42.22bc 2.40b 

1/4 MS  35.56bc 1.60c 

Knudson C  46.67b 1.87c 

Gamborg B5  31.11c 2.07bc 

3.3. Ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng lên sự 

tái sinh chồi từ mô sẹo

Mô sẹo nuôi cấy với các môi trường có thành 

phần khoáng khác nhau đều có sự tái sinh chồi. 

Tỷ lệ tái sinh chồi và số chồi tạo ra trên môi 

trường khoáng MS cao hơn so với môi trường 

Knudson C và Gamborg B5. Việc giảm nồng độ 

khoáng đa lượng của môi trường MS xuống mức 

½ và ¼ làm giảm tỷ lệ tái sinh cũng như số chồi tạo 

ra từ mô sẹo (Bảng 3, Hình 3). 

Thành phần khoáng trong môi trường nuôi cấy 

giữ vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng và 

phát triển của thực vật [14]. Nghiên cứu này cho 

thấy sự hiện diện của thành phần khoáng MS 

trong môi trường nuôi cấy đã thúc đẩy khả năng 

tái sinh chồi của mô sẹo cây Ngà voi. Thành phần 

khoáng MS đã được sử dụng cho nuôi cấy in vitro 

nhiều loài thực vật [15] và kết quả này cho thấy 

thành phần khoáng này cũng phù hợp cho nuôi 

cấy cây Ngà voi.    

Hình 2. Sự tăng sinh của mô sẹo cây Ngà voi trên môi trường (MS + 0.5 mg/L BA + 2.0 mg/L NAA) 
bổ sung sucrose ở các nồng độ khác nhau sau 4 tuần nuôi cấy. a: 0 mg/L sucrose, b: 10 g/L sucrose; 

c: 20 g/L sucrose; d: 30 g/L sucrose; e: 40 g/L sucrose. Thanh ngang: 0.5 cm

Bảng 3. Sự tái sinh chồi từ mô sẹo của cây Ngà voi trên các môi trường khoáng bổ sung 2.0 mg/L BA kết 
hợp với 0.5 mg/L NAA sau 8 tuần nuôi cấy

Ghi chú: các mẫu tự khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p ≤ 0.05
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4. KẾT LUẬN
Mô rễ của cây Ngà voi in vitro cảm ứng tạo mô 
sẹo tốt nhất trên môi trường MS bổ sung 0.5 
mg/L 2,4-D và 0.5 mg/L BA. Sự tăng sinh của mô 
sẹo bị ảnh hưởng bởi nồng độ sucrose và đạt 
mức cao nhất ở nồng độ sucrose 20 g/L. Sự tái 
sinh chồi từ mô sẹo đạt hiệu quả cao nhất khi 
môi trường MS được sử dụng làm nền môi 
trường tái sinh.
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Effects of sucrose and mineral medium on callus 
induc�on and shoot regenera�on of Sansevieria 
cylindrica Bojer ex Hook

*
Nguyen Van Long, Nguyen Thi Duong, Nguyen Xuan Dung

ABSTRACT
In a previous paper, we reported the micropropaga�on of Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook 
using leaf �ssues. In an effort to improve propaga�on efficiency, this paper reports the results of 
effects of sucrose and mineral medium on callus induc�on and shoot regenera�on from root �ssue 
of in vitro plant. The research used root �ssue as a material culture. The factors effect on callus 
induc�on and shoot regenera�on (sucrose, mineral medium) were also surveyed. The results 
showed that MS medium supplemented with 0.5 mg/L BA combined with 0.5 mg/L 2,4-D was 
suitable for inducing callus from in vitro root �ssue. MS medium and sucrose at a concentra�on of 
20 g/L improved the growth and shoot regenera�on from callus.
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